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A. PHÁT LƯƠNG USD 

 

Bước 1: Chọn mục “Đ

lương” --> “Phát hộ lương ngo

 

 

 

Bước 2: Chọn “Ở đây” t

Bước 3: Mở file Excel đã t

thể tham khảo bảng sau:

Chú ý:  

(1) Không thay đổi định d

(2) “Tổng số tiền [T3]” là t

(3) “Ngân hàng hưởng [R5]” ch

(4) “Chú thích [R11] ch
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PHÁT LƯƠNG USD - NHẬN USD TRONG ICBC HÀ N

c “Đại lý chuyển lương” --> “Gửi lệnh 

lương ngoại tệ” --> “Gửi lệnh” 

đây” tải mẫu Excel bảng lương 

file Excel đã tải xuống và điền thông tin trong b

ng sau: 

nh dạng các trường thông tin trong file Excel

n [T3]” là tổng số tiền cần thanh toán trong b

ng [R5]” chỉ chọn “ICBC chi nhánh Hà N

“Chú thích [R11] chỉ nhập các ký tự Latin, không nhập dấ

N USD TRONG ICBC HÀ NỘI 

nh ủy thác trả 

 

 

n thông tin trong bảng mẫu,  có 

ng thông tin trong file Excel 

n thanh toán trong bảng 

ICBC chi nhánh Hà Nội, 0127” 

ấu cách 



 

Bước 4: Điền các thông tin trên h

Chú ý: 

(1) Hoàn tất các bước t

cùng ngày  

(2) Chọn “Số tài khoản ghi n

(3) “Tổng số tiền” cần kh

 

Bước 5: Nhấn “Giao d
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các thông tin trên hệ thống Ngân hàng điện tử 

c tạo lệnh và phê duyệt lệnh phát lương trư

n ghi nợ” 

n khớp đúng với tổng số tiền trong bảng Excel

n “Giao dịch” và tiến hành xác thực giao dịch 

 

nh phát lương trước 18h30 

ng Excel 

 

 



 

Bước 6:  Tài khoản thao tác có th

kiểm tra”. Nếu trạng thái l

cần tiến hành phê duy

lòng kiểm tra lại và liên h
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n thao tác có thể kiểm tra trạng thái lệnh t

ng thái lệnh hiển thị  “Đợi ủy quyền”, tài kho

n hành phê duyệt lệnh. Nếu trạng thái  hiển thị “Lệnh th

i và liên hệ ICBC Hà Nội để được hỗ trợ. 

  

 

nh tại mục “Lệnh 

n”, tài khoản duyệt 

nh thất bại”, vui 

 



 

B.  PHÁT LƯƠNG USD 

Bước 1: Chọn mục “Đ

lương” --> “Phát hộ lương ngo

Bước 2: Chọn “Ở đây” t

Bước 3: Mở file Excel đã t

thể tham khảo bảng sau:

Chú ý:  

(1) Không thay đổi định d

(2) “Tổng số tiền [T3]” là t

(3) “Địa chỉ người hư

điền phiên âm bằng các ký t

(4) “Ngân hàng hưởng [R5]” ch
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PHÁT LƯƠNG USD - NHẬN USD QUỐC TẾ 

c “Đại lý chuyển lương” --> “Gửi lệnh 

lương ngoại tệ” --> “Gửi lệnh” 

đây” tải mẫu Excel bảng lương 

file Excel đã tải xuống và điền thông tin trong b

ng sau: 

nh dạng các trường thông tin trong file Excel

n [T3]” là tổng số tiền cần thanh toán trong b

i hưởng [R32]” cần điền theo dạng ADD.xxxx và ch

ng các ký tự Latin  

ng [R5]” chỉ chọn “Ngân hàng khác, 0000”

nh ủy thác trả 

 

 

n thông tin trong bảng mẫu,  có 

ng thông tin trong file Excel 

n thanh toán trong bảng 

ng ADD.xxxx và chỉ 

n “Ngân hàng khác, 0000” 



 

(5) “Mã số SWIFT củ

hưởng là ICBC, nếu Ngân hàng hư

ký tự 

(6) “Chú thích [R11] ch

 

Bước 4: Điền các thông tin trên h

Chú ý: 

(1) Hoàn tất các bước t

cùng ngày  

(2) Chọn “Số tài khoản ghi n

(3) “Tổng số tiền” cần kh

 

Bước 5: Nhấn “Giao d
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ủa ngân hàng hưởng[R8]”: Bỏ trống n

u Ngân hàng hưởng khác ICBC, cần điền mã SWIFT 

“Chú thích [R11] chỉ nhập các ký tự Latin, không nhập dấ

n các thông tin trên hệ thống Ngân hàng điện tử 

c tạo lệnh và phê duyệt lệnh phát lương trư

n ghi nợ” 

n khớp đúng với tổng số tiền trong bảng Excel

n “Giao dịch” và tiến hành xác thực giao dịch 

ng nếu Ngân hàng 

n mã SWIFT 11 

ấu cách  

 

nh phát lương trước 18h30 

ng Excel 

 

 



 

Bước 6:  Tài khoản thao tác có th

kiểm tra”. Nếu trạng thái l

cần tiến hành phê duy

lòng kiểm tra lại và liên h
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n thao tác có thể kiểm tra trạng thái lệnh t

ng thái lệnh hiển thị  “Đợi ủy quyền”, tài kho

n hành phê duyệt lệnh. Nếu trạng thái  hiển thị “Lệnh th

i và liên hệ ICBC Hà Nội để được hỗ trợ. 

  

 

nh tại mục “Lệnh 

n”, tài khoản duyệt 

nh thất bại”, vui 

 



 

C.  PHÁT LƯƠNG USD 

 

Bước 1: Chọn mục “Đ

lương” --> “Thông qua đ

dân tệ chuyển trực tiếp qua Trung Qu

 

Bước 2: Chọn “Ở đây” t

Bước 3: Mở file Excel đã t

thể tham khảo bảng sau:

Chú ý:  

(1) Không thay đổi định d

(2) “Tổng số tiền [T3]” là t

(3) “Tên người thanh toán

8 

PHÁT LƯƠNG USD - NHẬN CNY TRONG TRUNG QU

c “Đại lý chuyển lương” --> “Gửi lệnh 

> “Thông qua đại lý phát tiền lương Đô la Mỹ đổ

p qua Trung Quốc” --> “Gửi lệnh” 

đây” tải mẫu Excel bảng lương 

file Excel đã tải xuống và điền thông tin trong b

ng sau: 

nh dạng các trường thông tin trong file Excel

n [T3]” là tổng số tiền cần thanh toán trong b

thanh toán [R26]”: Điền phiên âm của tên ngư

N CNY TRONG TRUNG QUỐC 

nh ủy thác trả 

ổi thành Nhân 

 

 

rong bảng mẫu,  có 

ng thông tin trong file Excel 

n thanh toán trong bảng 

a tên người chuyển 



 

(4) “ICBC/Ngoài ICBC

“1,ICBC”, nếu Ngân hàng hư

ICBC” 

(5) “Tên người hưởng [R3]” đi

bằng chữ Hán) 

(6) “Địa chỉ người hư

điền phiên âm bằng các ký t

(7) “Mã CNAPS CODE

hàng hưởng là ICBC, n

CODE  

(8) “Chú thích [R11]: ch

 

Bước 4: Điền các thông tin trên h

Chú ý: 

(1) Hoàn tất các bước t

cùng ngày  

(2) Chọn “Số tài khoản ghi n

(3) “Tổng số tiền” cần kh

 

Bước 5: Nhấn “Giao d
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ICBC [R2]”: Nếu Ngân hàng hưởng là ICBC, ch

u Ngân hàng hưởng không phải ICBC, ch

ng [R3]” điền tên tiếng Trung của ngườ

i hưởng [R32]” cần điền theo dạng ADD.xxxx và ch

ng các ký tự Latin 

CODE của Ngân hàng hưởng [R41]: Bỏ tr

ng là ICBC, nếu Ngân hàng hưởng khác ICBC, điề

“Chú thích [R11]: chỉ nhập các ký tự Latin, không nhập d

n các thông tin trên hệ thống Ngân hàng điện tử 

c tạo lệnh và phê duyệt lệnh phát lương trư

n ghi nợ” 

n khớp đúng với tổng số tiền trong bảng Excel

“Giao dịch” và tiến hành xác thực giao dịch 

ng là ICBC, chọn 

i ICBC, chọn “0, Ngoài 

ời hưởng (điền 

ng ADD.xxxx và chỉ 

trống nếu Ngân 

ền mã CNAPS 

p dấu cách  

 

nh phát lương trước 18h30 

ng Excel 

 



 

Bước 6:  Tài khoản thao tác có th

kiểm tra”. Nếu trạng thái l

cần tiến hành phê duy

lòng kiểm tra lại và liên h
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n thao tác có thể kiểm tra trạng thái lệnh t

ng thái lệnh hiển thị  “Đợi ủy quyền”, tài kho

n hành phê duyệt lệnh. Nếu trạng thái  hiển thị “Lệnh 

i và liên hệ ICBC Hà Nội để được hỗ trợ. 

 

 

nh tại mục “Lệnh 

n”, tài khoản duyệt 

nh thất bại”, vui 
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